IX. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT TUẦN IV: NGHỀ TRUYỀN THỐNG VÀ NGHỀ DỊCH VỤ
Thứ 2 ngày 29 tháng 12 năm 2025
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
Hoạt động học: Đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ  biết đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo khác nhau. Trẻ biết so sánh và diễn đạt kết quả đo. Biết sử dụng thẻ số tương ứng cho kết quả đo của mình.
- Rèn kĩ năng đo cho trẻ, kĩ năng ghi nhớ có chủ đích và kĩ năng so sánh, kĩ năng đo cho trẻ. Phát triển ngôn ngữu toán học cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động. Đoàn kết trong nhóm chơi.
II. Chuẩn bị
- Mỗi trẻ 2 que tính (Que vàng dài 10 cm, que xanh dài 8 cm), 1 băng giấy dài 40 cm . Thẻ số từ 1 - 5
- Đồ dùng cô giống trẻ. Bút chì, phấn vẽ, rổ nhựa
III. Tiến hành
1. HĐ 1: Ôn đo độ dài 1 đối tượng bằng 1 đơn vị đo.
- Cô tạo tình huống giới thiệu 1 số đồ dùng học tập trong lớp (bàn, ghế thể dục,…)
- Cô gọi trẻ lên đo chiều dài mặt bàn bằng bao nhiêu lần thước đo?
- Cô mời 1 trẻ lên đo chiều dài của chiếc ghế thể dục. Hỏi trẻ chiếc ghế thể dục dài bằng bao nhiêu lần thước đo
- Cô cho trẻ đọc kết quả sau mỗi lần đo. Cô giúp đỡ trẻ đo và đọc kết quả đo và đặt thẻ số tương ứng.
2. HĐ2: Đo độ dài 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau.
- Cô cho trẻ lấy rổ đồ dùng về chỗ ngồi hỏi: Trong rổ các con có gì?
- Cho trẻ nhặt băng giấy đặt trước mặt, dùng que tính màu đỏ để đo. Cô hướng dẫn trẻ cách đo: Đặt que tính sát với mép của băng giấy. Đo đến đâu dùng bút chì vạch đến đó. Khi đo xong cho trẻ đếm số lần vạch bút chì, trẻ nói kết quả của phép đo, rồi cho trẻ chọn thẻ số có số bằng kết quả của phép đo (Số 4) giơ lên, sau đó đặt  số vào cạnh que tính vàng.
- Cho trẻ dùng que tính xanh (ngắn hơn) đo chiều dài của băng giấy. Trẻ nói kết quả đo và chọn thẻ số giơ lên đọc. Sau đó đặt thẻ số cạnh que tính xanh.
- Trong quá trình trẻ đo cô quan sát và gợi mở, hướng dẫn cho trẻ.
- Cô hỏi trẻ:
+ Băng giấy dài bằng mấy lần chiều dài của que tính vàng?
+ Băng giấy dài bằng mấy lần chiều dài của băng giấy xanh?
+ Kết quả 2 lần đo 2 que tính có bằng nhau không? Tại sao không bằng nhau?
- Cô cho trẻ đo chiều rộng của bàn học bằng 2 que tính trên và nói kết quả đo.
- Cô nhấn mạnh lại cách đo và kết quả đo độ dài bằng các đơn vị đo khác nhau cho trẻ hiểu.
- Cho trẻ nhắc lại nội dung bài học.
3. HĐ 3: Trò chơi ôn luyện
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi tạo nhóm. Khi cô nói tạo nhóm – tạo nhóm. Trẻ nói nhóm mấy nhóm mấy. Cô yêu cầu tạo nhóm 8 thì trẻ nhanh chân tạo thành 1 nhóm có 8 người
- Cô tạo tình huống cho 4 nhóm: đo chiều dài của 4 tấm xốp xanh
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi,  luật chơi
- Cô cho trẻ lấy đồ đùng về nhóm của mình để thực hiện yêu cầu
+ Nhóm 1: Đo chiều dài của 4 tấm xốp màu xanh ghép lại bằng cách đo số bàn chân 
+ Nhóm 2: Đo chiều dài của 4 tấm xốp màu xanh ghép lại bằng thước đo 40 cm
+ Nhóm 3: Đo chiều dài của 4 tấm xốp màu xanh ghép lại bằng thước đo 20 cm
+ Nhóm 2: Đo chiều dài của 4 tấm xốp màu xanh ghép lại bằng thước đo 10 cm
- Cô cho trẻ đọc kết quả sau khi đo. Các đội só sánh kết quả đo với nhau.
- Cô nhận xét và khen trẻ.
IV. Đánh giá hàng ngày.
1.Tình trạng sức khỏe của trẻ.
........................................................................................................................................................................................................ 2. Trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Kiến thức và kĩ năng.  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 30 tháng 12 năm 2025
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
Hoạt động học: Rèn kỹ năng âm nhạc
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ nhớ tên các bài hát, thuộc lời các bài hát, có kỹ năng nhảy nhịp điệu theo lời bài hát “Em muốn làm, Cháu thương chú bộ đội”
- Rèn kỹ năng ca hát, hát đúng giai điệu, nhịp điệu,  kỹ năng múa mềm, dẻo, thể hiện tình cảm của mình khi biểu diễn.  
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. 
II. Chuẩn bị
- Đàn, băng đài, đĩa , máy chiếu có ghi các hoạt động của bài “Em muốn làm, Cháu thương chú bộ đội”
- Dụng cụ âm nhạc: xắc xô, gáo dừa, trống, mõ, đàn, …
- Nhạc bài hát “Em muốn làm”, “Cháu thương chú bộ đội”, “Ba em là công nhân lái xe”
III. Tổ chức hoạt động
1. HĐ1. Xúc xắc vui nhộn. 
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về chủ đề bé học.   
- Cho trẻ chơi trò chơi “xúc xắc vui nhộn” 
- Giới thiệu về rubic kỳ diệu: Trên mỗi mặt của xúc xắc có một điều kỳ diệu, trẻ cùng khám phá điều bí ẩn trên xúc xắc”
- Cho trẻ tung xúc xắc, vào mặt nào sẽ khám phá mặt đó của xúc xắc. 
+ Mặt của xúc xắc xuất hiện hình ảnh gì đây?
+ Với hình ảnh này con liên tưởng tới bài hát nào đã được học? 
+ Tác giả nào sáng tác bài hát?  
- Mời từng tổ, nhóm cá nhân hát bài hát theo hình ảnh trên rubic.
- Cô bắt nhịp một vài lần cho trẻ hát. 
- Nhận xét, khen ngợi trẻ. 
2. HĐ2. Bé vui ca hát 
- Cô cho trẻ nghe nhạc bài hát “Em muốn làm” và đoán tên bài hát
- Mời trẻ hát lại bài hát 
- Cô cho tổ, nhóm, cá nhân hát với dụng cụ âm nhạc tự chọn.
- Khi trẻ hát cô nghe để sửa sai cho trẻ. 
- Cô hỏi lại trẻ tên bài hát cô vừa dạy
- Cô cho trẻ tung xúc xắc ra hình ảnh “chú bộ đội” 
- Hỏi trẻ bài hát nào về chú bộ đội mà trẻ đã học? 
- Cho trẻ hát bài hát “Cháu thương chú bộ đội” 
+ Buổi học trước cô đã dạy chúng mình kết hợp vận động vận động múa. 
- Cô mời trẻ hát và múa với bài hát.
- Cho trẻ biểu diễn theo tổ, nhóm, cá nhân.
- Nhận xét, khen ngợi trẻ. 
3. HĐ3. Cô hát bé nghe
- Cô giới thiệu bài hát “Ba em là công nhân lái xe” 
- Cô hát bé nghe lần 1 với nhạc. 
- Giới thiệu nội dung bài hát, mời trẻ cùng làm những bác tài xế lái xe và  hát với cô.
- Nhận xét, kết thúc giờ học
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày.
1. Tình hình sức khỏe
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Thái độ cảm xúc
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Kiến thức, kỹ năng
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 


Thứ 4 ngày  31 tháng 12 năm 2025
Lĩnh vực phát triển: Phát triển thể chất
Hoạt động học: Bò chui qua ống dài 1,5m x 0,6m    TC: Ném bóng vào rổ 
I. Mục đích yêu cầu
- Trẻ biết phối hợp bàn tay, cẳng chân để bò chui qua ống dài, đầu không chạm vào ống.
- Rèn kĩ năng vận động: nhanh nhẹn, mạnh dạn, tự tin, khéo léo 
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, trẻ có tinh thần đoàn kết với các bạn khi chơi. Giáo dục trẻ  thường xuyên tập thể dục cho cơ thể khoẻ mạnh. 
II. Chuẩn bị 
- Sân tập rộng, sạch sẽ, 2 ống dài, Bóng chơi trò chơi
- Máy vi tính có nhạc bài hát : “Em muốn làm”
III. Cách tiến hành 
1. HĐ1: Bé cùng khởi động
- Trò chuyện về một số ngành nghề phổ biến trong xã hội.
- Cho trẻ đi theo các kiểu đi theo hiệu lệnh của cô (đi nhanh, đi chậm, đi kiễng gót, đi bằng gót chân, đi khom lưng thành vòng tròn)
2. HĐ2: Cùng bé tập thể thao
*Tập BTPTC: Tập 2 lần x 8 nhịp
+ ĐT1: 2 tay ra trước, lên cao, dang ngang
+ ĐT2: Đứng khuỵu gối 2 tay đưa ra trước
+ ĐT3: Hai tay chống hông quay người sang 2 bên 
+ ĐT4: Bật chụm tách chân
- ĐTNM: ĐT3: Hai tay chống hông quay người sang 2 bên
- Lần 2 cô cho tập kết hợp với bài hát : “Em muốn làm”
*VĐCB: Bò chui qua ống dài 1,5m  x 0,6m
- Cô cho trẻ trải nghiệm vận động bò, cô thống nhất vận động “Bò chui qua ống dài”  
- Cô tập mẫu 1 lần  không phân tích
- Cô tập mẫu lần 2 kết hợp với phân tích động tác: TTCB: đứng sau vạch chuẩn, quỳ gối xuống, hai bàn tay, cẳng chân áp sát sàn, mắt nhìn thẳng. Khi có hiệu lệnh “bắt đầu” bò bằng tay nọ chân kia, cẳng chân áp sát sàn, bò thẳng hướng sao cho đầu và người không chạm vào ống. Sau khi bò qua ống dài, đứng dậy đi về cuối hàng.
- Cô mời 2 bạn lên tập đẹp lên tập cho cả lớp quan sát. Trẻ nhận xét bạn thực hiện vận động. Cô sửa sai cho trẻ
- Cô cho 2 trẻ lần lượt lên tập, tổ, nhóm, cá nhân lên tập (cô sửa sai cho trẻ)
- Cho trẻ thi đua 2 đội bò chui qua ống dài. 
- ĐT: Tên vận động cơ bản
*Trò chơi: Ném bóng vào rổ
 Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội, đứng thành hàng dọc, với 1 bản nhạc thi đua xem đội nào ném được nhiều bóng vào rổ, khi 1 bản nhạc kết thúc 2 đội dừng tay.
Luật chơi: Đội nào ném được nhiều bóng vào rổ hơn đội đó thắng cuộc.
- Cho cả lớp cùng chơi 2 lần, khen động viên trẻ kịp thời
- Cô kiểm tra nhận xét kết quả chơi của 2 đội 
- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi.
3. HĐ3: Hồi tĩnh
 - Cho trẻ thư giãn 1-2 vòng quanh sân tập.
IV. Đánh giá cuối ngày
1. Tình trạng sức khoẻ của trẻ:
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
2. Thái độ, trạng thái cảm xúc và hành vi của trẻ
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
3. Kiến thức và kỹ năng của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Thứ 5 ngày 01 tháng 01 năm 2026
Nghỉ Tết dương lịch

Thứ 6 ngày 2 tháng 01 năm 2026
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
Hoạt động học: Trang trí nón lá Việt Nam
I. Mục đích yêu cầu.
- Trẻ biết sử dụng các nguyên học liệu khác nhau để trang trí nón lá theo ý thích của bản thân, biết phối hợp các kỹ năng (in ấn, xé, cắt dán...) để hoàn chỉnh nón lá với màu sắc hài hòa, hợp lý theo ý thích của trẻ. Biết ý nghĩa của nón là là biểu tượng cho đất nước Việt Nam.
- Rèn luyện sự khéo léo, sự linh hoạt của đôi bàn tay qua hoạt động trang trí nón lá, có kĩ năng làm việc độc lập, sáng tạo và kiên trì và hoạt động tập thể.
- Trẻ thích thú tham gia hoạt động và hoàn thành sản phẩm. Biết giữ gìn bảo vệ tự hào về nón lá Việt Nam.
II. Chuẩn bị.
- 3 mẫu nón lá của cô. Trang phục áo dài của cô 
- Nón của trẻ
- Các nguyên học liệu khác nhau (khuôn in, màu nước, tăm bông, giấy màu, kéo, keo....)
- Nhạc bài hát: Việt Nam quê hương tôi.
- Bàn, khăn ...
III. Tiến hành.
1. Hoạt động 1: Múa nón lá
- Cô mặc áo dài và kết hợp với nón lá Việt Nam.
+ Các con thấy trang phục của cô như thế nào? Trên tay cô cầm sản phẩm gì?
+ Chúng mình thấy nón lá Việt Nam như thế nào?
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn phát huy các truyền thống văn hóa dân tộc.
- Các cô bác nghệ nhân ở làng nghề làm nón lá đã gửi tới cho các con 3 sản phẩm, của làng nghề chúng mình cùng tìm hiểu nét đẹp truyền thống của nón lá Việt Nam nhé.
2. Hoạt động 2: Trang trí nón lá Việt Nam.
- Cô giới thiệu các mẫu nón lá trang trí với các họa tiết màu sắc và chất liệu khác nhau.
* Nón lá trang trí bằng in ấn màu nước.
- Các bác nghệ nhân đã trang trí nón lá như thế nào?
+ Nón lá được trang trí nón lá bằng chất liệu gì?
+ Màu sắc dùng để trang trí nón ra sao?
+ Để có được nhưng bông hoa trên nón lá các bác đã làm như thế nào?
- Các con thấy khi nón được trang trí bằng màu nước qua bàn tay nghệ nhân thì ra sao?
* Nón lá trang trí bằng tăm bông.
- Các con có nhận xét gì về chiếc nón lá này?
+ Với chiếc nón này các bác nghệ nhân đã trang trí như thế nào? Họa tiết nào được trang trí lên chiếc nón?
+ Các bác đã sử dụng chất liệu gì để trang trí cho nón lá?
- Để tạo ra được những họa tiết trang trí đó các bác đã làm như thế nào?
* Nón trang trí bằng giấy màu
- Sản  phẩm cuối cùng mà các bác nghệ nhân muốn dành tặng cho các con là gì đây?
+ Chiếc nón này được bàn tay các bác nghệ nhân trang trí sử dụng chất liệu gì?
+ Các con có nhận xét gì về họa tiết của nón?
- Để gắn được hình ảnh con thuyền bằng giấy màu lên nón lá các bác nghệ nhân đã làm như thế nào?
- Các cón có nhận xét gì về bố cục và màu sắc của các họa tiết trang trí ?
* Ngày hôm nay các bác nghệ nhân cũng đã gửi rất nhiều chiếc nón lá đến cho lớp chúng mình đấy. Nhưng những chiếc nón lá này vẫn chưa được trang trí họa tiết. Chúng mình có muốn giúp các cô, các bác nghệ nhân trang trí nón không? Vậy hôm nay các con có sẽ trở thành những nghệ nhân tự tay mình tạo ra những chiếc nón lá thật đẹp nhé.
- Các con có ý tưởng gì để trang trí nón lá của mình chưa?
- Con sử dụng chất liệu gì để trang trí cho nón lá của mình?
- Con định trang trí nón lá bằng họa tiết gì?
- Để trang trí thêm những họa tiết đó các con phải làm như thế nào?
- Các con có ý tưởng gì về bố cục và màu sắc dùng để trang trí cho nón lá?
- Cô đàm thoại, gợi ý và khắc sâu ý tưởng trang trí cho trẻ.
* Trẻ về nhóm thực hiện:
- Cô cho trẻ lấy nón và nguyên vật liệu khác nhau: giấy màu, keo dán, kéo, màu nước, khuôn in, tăm bông và về chỗ thực hiện.
- Trong quá trình thực hiện, cô bao quát động viên, gợi ý cho trẻ làm và hỗ trợ trẻ khi trẻ còn lúng túng, gặp khó khăn.( Những trẻ làm nhanh cô gợi ý cho trẻ có thể làm thêm 1 số chi tiết trang trí khác.
3. Hoạt động 3: Biểu diễn nón lá truyền thống.
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm. Cho trẻ nhận xét về sản phẩm của mình và của bạn.
+ Con đã trang trí nón của mình như thế nào? Sử dụng những họa tiết gì?
+ Con đã sử dụng chất liệu gì để trang trí cho nón lá của mình.
+ Con thích sản phẩm của bạn nào nhất ?Vì sao?
+ Khi được tự  tay trang trí nón lá một biểu tượng của đất nước Việt Nam ta các con cảm thấy như thế nào?
- Cô nhận xét đánh giá chung và khen trẻ.
- Cô cho trẻ đội nón lá vừa trang trí lên biểu diễn đi thành vòng tròn để quảng bá biểu tượng đất nước Việt Nam trên nền nhạc “Việt Nam quê hương tôi”
IV. Đánh giá hàng ngày.
1.Tình trạng sức khỏe của trẻ.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2. Trạng thái cảm xúc, thái độ hành vi của trẻ.
........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.Kiến thức và kĩ năng.  ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................



Thứ 7 ngày 3 tháng 01 năm 2026
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
Hoạt động học: Dạy trẻ đọc thơ “Làng nghề truyền thống”
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả.
- Hiểu được nội dung thơ: quê hương có nhiều nghề truyền thống, con người chăm chỉ, khéo léo, sản phẩm đẹp và hữu ích.
- Nhận biết một số nghề truyền thống quen thuộc: nghề gốm, nghề dệt, nghề nón, nghề đan lát…
2. Kỹ năng
- Trẻ đọc thơ diễn cảm, rõ ràng, đúng nhịp.
- Biết thể hiện cảm xúc qua giọng đọc.
- Rèn kỹ năng quan sát, trả lời câu hỏi, giao tiếp.
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ yêu quý lao động, trân trọng nghề truyền thống của quê hương.
- Biết giữ gìn sản phẩm thủ công và yêu những nét đẹp văn hoá dân tộc.
II. CHUẨN BỊ
- Tranh minh họa các nghề truyền thống (nón lá, gốm, dệt vải, đan lát…).
- Video ngắn 20–30 giây về làng nghề 
- Nhạc nhẹ tạo không khí.
- Bài thơ trình chiếu PowerPoint 
III. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG
1. Hoạt động 1: Gây hứng thú 
- Cô mở video ngắn về cảnh người làm gốm, làm nón, dệt vải.
+ Hỏi trẻ: “Các con thấy cô chú đang làm gì?”, “Đây là nghề gì?”
- Dẫn dắt: “Quê hương mình có nhiều nghề rất đẹp. Hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe một bài thơ nói về những làng nghề đó.”
2. Hoạt động 2: Bé vui đọc thơ 
- Cô đọc lần 1: giọng chậm rãi, truyền cảm.

- Cô đọc lần 2: kết hợp chỉ tranh minh hoạ để trẻ hình dung từng nghề.
* Đàm thoại – Giảng nội dung thơ 
+ “Bài thơ nói về điều gì?”
+ “Trong bài thơ, con nhìn thấy những nghề nào?”
+ “Sản phẩm của nghề làm gốm/ dệt/ làm nón dùng để làm gì?”
+ “Người làm nghề trong bài thơ có đặc điểm gì?”
+ “Theo con, vì sao cần giữ gìn nghề truyền thống?”
- Giảng nội dung: Các làng nghề là nét đẹp văn hoá lâu đời của dân tộc. Con người làm nghề rất chăm chỉ, khéo léo để tạo ra những sản phẩm hữu ích. Nghề truyền thống giúp quê hương phát triển và giữ gìn bản sắc Việt Nam.
- Giáo dục trẻ: Trẻ cần yêu quý lao động, tôn trọng sản phẩm thủ công. Biết gìn giữ đồ dùng, không làm hỏng các sản phẩm. Tự hào về truyền thống quê hương.
- Cô cho cả lớp đọc thơ 2-3 lần
- Cô cho trẻ đọc thi đua tổ, nhóm,cá nhân, bằng nhiều hình thức khác nhau. Cô sửa sai cho trẻ
- Hỏi trẻ tên bài thơ, tên tác giả.
- Hỏi trẻ thích nghề nào nhất và vì sao.
- Cô nhận xét, khen trẻ đọc tốt, mạnh dạn.
3. HĐ3: Cùng bé vui chơi
- Cô giới thiệu trò chơi “Ghép tranh bài thơ” và hướng dẫn trẻ chơi: Mỗi nhóm có nhiều bức tranh về nội dung bài thơ, trẻ ghép tranh theo thứ tự nội dung bài thơ. Thời gian là 1 phút đội nào ghép nhanh và đúng hơn sẽ chiến thắng. 
- Nhận xét kết quả của các nhóm
IV. Đánh giá trẻ hàng ngày.
1. Tình hình sức khỏe
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Thái độ cảm xúc
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Kiến thức, kỹ năng
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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